
1 Lê Ngọc Bảo An 28/11/2017 Nữ Kinh
2 Trần Ngọc Bảo Anh 24/05/2017 Nữ Kinh
3 La Gia Ân 07/10/2017 Nữ Hoa
4 Ngô Kim Bảo 14/07/2017 Nam Kinh
5 Lư Thành Đạt 23/08/2017 Nam Hoa
6 Cao Ngọc Quỳnh Giao 10/01/2017 Nữ Kinh
7 Ưng Vĩnh Hào 10/05/2017 Nam Hoa
8 Lâm Gia Hân 27/03/2017 Nữ Khơ-me
9 Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/12/2017 Nữ Kinh
10 Nguyễn Quốc Kha 18/10/2017 Nam Kinh
11 Nguyễn Tâm Nguyên Khang 04/08/2017 Nam Kinh
12 Đào Vân Khánh 24/01/2017 Nữ Kinh
13 Nguyễn Him Lam 10/08/2017 Nữ Kinh
14 Nguyễn Lê Tùng Lâm 21/04/2017 Nam Kinh
15 Hà Đức Minh 25/08/2017 Nam Kinh
16 Võ Huyền My 10/10/2017 Nữ Mường
17 Trần Thiện Nhân 16/12/2016 Nam Kinh
18 Cún Hồ Tâm Như 23/10/2017 Nữ Kinh
19 Phùng Nguyễn Minh Quân 02/09/2017 Nam Hoa
20 Hoàng Lê Phương Thảo 27/08/2017 Nữ Kinh
21 Lê Gia Thịnh 26/03/2017 Nam Kinh
22 Huỳnh Võ Anh Thư 31/10/2017 Nữ Kinh
23 Huỳnh Trương Nhã Thy 24/04/2017 Nữ Kinh
24 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 25/03/2017 Nữ Kinh
25 Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy 18/06/2017 Nữ Kinh
26 Ngô Gia Huy 13/10/2017 Nam Kinh Chuyển đến

Tân Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Thùy Dung

    UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TH PHÚ THỌ HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2.6
Năm học: 2024-2025

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

(Đã kí)


	Sheet1

